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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________ 

Đoàn Tụ Gia Đình 
 

 Gia đình thân yêu của tôi gồm ba má và ba chị em tôi. Sau 1975, tôi theo 

cha vượt biển, bỏ lại mẹ tôi và hai em tại quê nhà. 

 Những ngày đầu tiên đặt chân lên xứ người, mọi việc đều khác lạ hơn ở 

Việt Nam nên cha con chúng tôi phải chịu bao nhiêu là cơ cực: nào là khác biệt 

về ngôn ngữ, thức ăn cũng hoàn toàn lạ, việc đi đứng, di chuyển đều mới mẻ đối 

với cha con tôi; ngay cả nhà ở cũng khác lạ: ở Việt Nam chúng tôi sống chung 

trong một căn nhà do ba má tôi làm chủ, ở đây, chúng tôi phải đi thuê 1 căn 

apartment để tự sống. Rồi cha tôi phải bươn chải để có tiền trả tiền nhà và các 

sinh hoạt đời sống. Còn tôi vừa lo học hành, vừa nấu ăn, giặt giũ để lo toan cho 

cuộc sống của hai cha con, nếu còn ở Việt Nam thì mọi việc đã có mẹ tôi lo vì 

lúc bấy giờ tôi mới có bảy tuổi. 

 Mãi đến mười năm sau, khi đủ điều kiện, mẹ và hai em tôi mới đưọc bảo 

lãnh sang. Cả gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ sau hơn chục năm mong chờ, 

nhung nhớ. Ngày đến phi trường đón mẹ và em, chúng tôi vui mừng ôm chầm 

lấy nhau, nước mắt ràn rụa, mọi người cảm động nói không nên lời. Mãi hồi lâu, 

tôi mới nhận ra hai em tôi nay đã lớn khôn. Còn mẹ tôi thì già hơn trước nhiều vì 

hơn mười năm một mình tần tảo nuôi dạy cho hai em tôi lớn khôn nên người. 

 Truyền thống thương yêu nhau, tình cảm gắn bó trong gia đình Việt Nam 

rất thiêng liêng, dù ở nước ngoài, mọi người chúng ta ai cũng cần duy trì, gìn 

giữ, không để sinh hoạt hoặc tập quán xứ người làm phai nhạt. 
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Ngữ Vựng: 
o vượt biển:  di chuyển bằng thuyền đi qua đại dương.  
o cơ cực: đói khổ, vất vả đến cùng cực 
o ngôn ngữ: là từ ngữ dùng để giao tiếp và hiểu nhau trong một cộng đồng. 
o hoàn toàn: khác biệt, không giống nhau 
o di chuyển: phương tiện đi lại như xe hơi, xe bus, tàu hỏa.  
o mới mẻ: những điều khác lạ chưa thấy qua. 
o thuê: dùng tiền mướn cái gì đó của người khác làm chủ. 
o bươn chải: biết giải quyết nhanh gọn nhiều công việc. 
o sinh hoạt: hoạt động thuộc về đời sống  hằng ngày của một người nào đó. 
o giặt giũ: giặt quần áo. 
o lo toan: lo lắng mọi việc  
o điều kiện: phương tiện vật chất đầy đủ 
o bảo lãnh:  chịu trách nhiệm trước pháp luật về một người. 
o đoàn tụ:  sum họp với nhau sau bao nhiều năm xa cách. 
o mong chờ: chờ đợi người nào đó với thời gian rất dài. 
o nhung nhớ:  tưởng nhớ người nào đó lâu ngày chưa gặp mặt lại. 
o ràn rụa: nước mắt chảy lem luốc. 
o cảm động: sự kiện nào đó đến bất ngờ làm ta khó chấp nhận liền. 
o tần tảo:  người chăm chỉ làm lụng giởi thu vén mọi việc nhà. 
o nuôi dạy: chăm lo săn sóc dạy bảo những điều hay lẽ phải. 
o truyền thống: tập quán lối sống được truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ sau. 
o gắn bó: quan hệ người thân thiết chặt chẽ, đùm bọc lẫn nhau. 
o thiêng liêng: tình cảm cao quý nhất, sự tôn thờ kính trọng cần gìn giữ. 
o duy trì: giữ cho còn mãi. 
o gìn giữ: bảo vệ  
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o tập quán:  thói quen trong đời sống. 
o phai nhạt: không còn thân thiết, giảm phần tha thiết. 
o chi phối:  gây ảnh hưởng. 
==================================================

Văn Phạm:  Cách kết âm hợp âm (tiếp theo) 

Phự âm ghép ng chỉ đứng trước các nguyên âm, a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư mà thôi. 

 Thí dụ: ngả ngớn, ngại ngùng, ngậm ngùi, ngây ngô, ngắn ngủi, . . .  

Phụ âm ghép ngh chỉ đứng trước các nguyên âm e, ê, i, mà thôi. 

 Thí dụ: ngặt nghèo, ngắm nghía, ngờ nghệch, nghề nghiệp, . . .  

 

 

========================================================= 

 

Tục Ngữ 

Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 

Blood is thicker than water. 
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                                                    Tên: __________________________ 

                                                                         Ngày:_________________________ 

 
Bài Tập Ở Nhà 

 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau: 

1. Cả gia đình tôi có đi vượt biên cùng lúc không? 

_________________________________________________________________ 

2. Cuộc sống của cha con tôi lúc đầu ở xứ người như thế nào? 

_________________________________________________________________ 

3. Cha con tôi gặp những khó khăn nào khi mới tới xứ người? 

_________________________________________________________________ 

4. Lúc mới đến, tôi được bao nhiêu tuổi? 

_________________________________________________________________ 

5. Tôi giúp cha làm những công việc gì? 

_________________________________________________________________ 

6. Đến khi nào mẹ và các em tôi mới được bảo lãnh sang? 

_________________________________________________________________ 

7. Biển hiện tình cảm ra sao khi cả nhà đoàn tụ tại phi trường? 

_________________________________________________________________ 

8. Mẹ và em tôi bây giờ ra sao? 

_________________________________________________________________ 

9. Em có thương yêu gia đình không? Tại sao? 

_________________________________________________________________ 
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10. Chúng ta có cần giữ gìn truyền thống gia đình Việt Nam ở xứ Mỹ không? Tại 

sao? 

_________________________________________________________________ 

 

Tập Làm Văn:  Em hãy đặt câu với những từ cho sẵn như sau. 
1. ngỗ nghịch 

_________________________________________________________________ 

2. ngọt ngào 

_________________________________________________________________ 

3. ngu ngốc 

_________________________________________________________________ 

 

Điền vào những chỗ trống sau đây với những chữ cho sẵn: ngần 

ngại, ngộ nghĩnh, nghiêng ngả.  
Lão say đi ______________  _______________ vào trong con hẻm vắng. 

Nghe mẹ tôi hỏi nguyên nhân làm rách áo, tôi _______________  ___________  

không dám trả lời. 

Một chú mèo thật ______________  ______________  đang nằm phơi nắng ấm. 

 

Tìm tiếng đồng nghĩa với các chữ sau đây: 

1. đoàn tụ : ________________________. 

2. bé nhỏ :  ________________________. 

3. già hơn:  ________________________. 

4. tốt đẹp:  _________________________. 

 


